
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

TỪ TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 23 – NĂM HỌC: 2019 - 2020 

KHỐI HAI 

Thời gian Môn/ 

Phân môn Nội dung Hình thức Ghichú Tuần Thứ/ 

Ngày 

 

 

 

21 

 

 

 

Ba 

(24/03) 

 

 

Toán 
- Bài: Đường gấp 

khúc. Độ dài 

đường gấp khúc. 

- Theo dõi bài giảng của GV 

trên trang web của trường và 

đường link: 

https://sum.vn/xx9Qn  

Làm phiếu Luyện tập số 1. 

 

Thông 

qua 

mạng 

zalo, 

cổng c1  

 

Tập đọc Bài: Chim sơn ca 

và bông cúc trắng 

Phụ huynh cho học sinh đọc 

bài và trả lời câu hỏi SGK 

TV2 tập 2 trang 23  

 

 

 

Chính tả 

 

Bài: Chim sơn ca 

và bông cúc trắng 

(từ Bên bờ rào,… 

bầu trời xanh 

thẳm.) 

- Phụ huynh đọc cho học 

sinh viết trên Phiếu học tập 

(SGK TV2 tập 2 trang 23.) 

 

Tư 

(25/03) 

 

Tập đọc 
Bài: Vè chim 

Phụ huynh cho học sinh đọc 

bài và trả lời câu hỏi SGK 

TV2 tập 2 trang 28. 

 

 

 

LTVC 
 Bài: TN về chim 

chóc. Đặt và TLCH 

“Ở đâu?” 

- Theo dõi bài giảng của GV 

trên trang web của trường và 

đường link: 

https://sum.vn/xx9Qn  

Làm phiếu Luyện tập 1. 

 

 

Năm 

(26/03) 

 

 

 

TLV 

 

 

- Bài: Đáp  lời cảm 

ơn.Tả ngắn về loài 

chim 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

du.vn/tuan-21/tap-lam-van-

2-dap-loi-cam-on-c87171-

441961.aspx 

- Làm phiếu Luyện tậpsố 2. 

https://sum.vn/xx9Qn
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-21/tap-lam-van-2-dap-loi-cam-on-c87171-441961.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-21/tap-lam-van-2-dap-loi-cam-on-c87171-441961.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-21/tap-lam-van-2-dap-loi-cam-on-c87171-441961.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-21/tap-lam-van-2-dap-loi-cam-on-c87171-441961.aspx


 

 

Chính tả 

 

Bài: Sân chim  

(SGK TV2 tập 2 

trang 29). 

Phụ  huynh đọc cho học sinh 

viết trên Phiếu học tập (SGK 

TV2 tập 2 trang29). 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Sáu 

(27/03) 

 

 

 

Toán 

 

 

 

Bài: Phép chia 

 

 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

du.vn/tuan-22/toan-2-phep-

chia-c87172-442157.aspx 

- Làm phiếu Luyện tậpsố 2. 

 

 

Tập đọc 

Bài:Một trí khôn 

hơn trăm trí khôn 

Phụ huynh cho học sinh đọc 

bài và trả lời câu hỏi SGK 

TV2 tập 2 trang 31,32. 

 

 

 

Chính tả 

Bài: Một trí khôn 

hơn trăm trí khôn 

(từ Mộtbuổi 

sáng….lấy gậy 

thọc vào hang.)  

 

 

Phụ huynh đọc cho học sinh 

viết trên Phiếu học tập (SGK 

TV2 tập 2 trang 31.) 

Bảy 

(28/03) 

 

 

 

Toán 

 

 

 

Bài: Một phần hai 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

du.vn/tuan-22/toan-2-mot-

phan-hai-c87172-

441963.aspx 

- Làm phiếu Luyện tập số 3. 

 

 

Tập đọc 

 

Cò và Cuốc 

Phụ huynh cho học sinh đọc 

bài và trả lời câu hỏi SGK 

TV2 tập 2 trang 37,38 

 

Hai 

(30/03) 

 

 

Toán 

 

 

Bài: Bảng chia 2 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=unPAfpY8KAY 

- Làm phiếu Luyện tập số 4. 

https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-22/toan-2-phep-chia-c87172-442157.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-22/toan-2-phep-chia-c87172-442157.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-22/toan-2-phep-chia-c87172-442157.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-22/toan-2-mot-phan-hai-c87172-441963.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-22/toan-2-mot-phan-hai-c87172-441963.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-22/toan-2-mot-phan-hai-c87172-441963.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-22/toan-2-mot-phan-hai-c87172-441963.aspx


 

 

LTVC 

 

TN về loài chim. 

Dấu chấm, dấu 

phẩy 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://elearning.moet.edu.vn

/elearning/Mo-rong-von-tu-

Tu-ngu-ve-loai-chim-Dau-

cham-dau-phay-

l3637/scorm1/ 

- Làm phiếu Luyện tập số 3. 

 

Ba 

(31/03) 

 

 

 

TLV 

 

 

Đáp lời xin lỗi. Tả 

ngắn về loài chim 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=kun0nsA_h0I 

- Làm phiếu Luyện tập số 4. 

 

 

Chính tả 

Bài: Cò và Cuốc 

(Từ đầu…đến ngại 

gì bẩn hở chị?) 

Phụ huynh đọc cho học sinh 

viết trên Phiếu học tập (SGK 

TV2 tập 2 trang 37.) 

 

 

 

 

 

23 

Tư 

(01/04) 

 

 

 

 

Toán 

 

 

 

Bài:Số bị chia- Số 

chia-Thương 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

du.vn/tuan-23/toan-2-so-bi-

chia-so-chia-thuong-c87173-

442270.aspx 

- Làm phiếu Luyện tập số 5. 

 

 

Tập đọc 

 

Bác sĩ Sói 

 

Phụ huynh cho học sinh đọc 

bài và trả lời câu hỏi SGK 

TV2 tập 2 trang 41,42.  

 

 

Chính tả 

 

Bài: Bác sĩ Sói 

 

Phụ huynh đọc cho học sinh 

viết trên phiếu học tập. 

(SGK TV2 tập 2 trang 43.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

https://www.youtube.com/watch?v=kun0nsA_h0I
https://www.youtube.com/watch?v=kun0nsA_h0I
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-so-bi-chia-so-chia-thuong-c87173-442270.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-so-bi-chia-so-chia-thuong-c87173-442270.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-so-bi-chia-so-chia-thuong-c87173-442270.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-so-bi-chia-so-chia-thuong-c87173-442270.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-bang-chia-3-c87173-442269.aspx


 

 

 

Sáu 

(03/04) 

Toán Bảng chia 3 du.vn/tuan-23/toan-2-bang-

chia-3-c87173-442269.aspx 

- Làm phiếu Luyện tập số 6. 

 

Tập đọc 

 

Nội quy Đảo Khỉ Phụ huynh cho học sinh đọc 

bài và trả lời câu hỏi SGK 

TV2 tập 2 trang 43,44. 

 

 

Chínhtả 

Bài :Ngày hội đua 

voi ở Tây Nguyên.  

Phụ huynh đọc cho học sinh 

viết trên phiếu học tập.(SGK 

TV2 tập 2 trang 48.) 

 

 

 

 

 

 

 

Toán 

 

 

 

 

Một phần ba 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

du.vn/tuan-23/toan-2-mot-

phan-ba-c87173-

442268.aspx 

- Làm phiếu Luyện tập số 7. 

 

 

 

Toán 

 

 

Tìm một thừa số 

của phép nhân. 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Awi2kaSeyRk 

- Làm phiếu Luyện tập số 8. 

 

 

 

LTVC 

 

 

TN về muông thú. 

Đặt và TLCH 

“Như thế nào?” 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

du.vn/tuan-23/ltvc-2-tu-ngu-

ve-muong-thu-c87173-

442266.aspx 

- Làm phiếu Luyện tập số 5. 

 

 

 

TLV 

 

 

 

Viết nội quy. 

- Theo dõi bài giảng trên 

trang web của trường và 

đường link: 

https://thtranhungdao.hcm.e

du.vn/tuan-23/tap-lam-van-

2-viet-noi-quy-c87173-

442373.aspx 

https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-bang-chia-3-c87173-442269.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-bang-chia-3-c87173-442269.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-mot-phan-ba-c87173-442268.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-mot-phan-ba-c87173-442268.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-mot-phan-ba-c87173-442268.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/toan-2-mot-phan-ba-c87173-442268.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/ltvc-2-tu-ngu-ve-muong-thu-c87173-442266.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/ltvc-2-tu-ngu-ve-muong-thu-c87173-442266.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/ltvc-2-tu-ngu-ve-muong-thu-c87173-442266.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/ltvc-2-tu-ngu-ve-muong-thu-c87173-442266.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/tap-lam-van-2-viet-noi-quy-c87173-442373.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/tap-lam-van-2-viet-noi-quy-c87173-442373.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/tap-lam-van-2-viet-noi-quy-c87173-442373.aspx
https://thtranhungdao.hcm.edu.vn/tuan-23/tap-lam-van-2-viet-noi-quy-c87173-442373.aspx


- Làm phiếu Luyện tập số 6. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                      KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

 

     Nguyễn Trung Hải                                                    Nguyễn Thái Phương Trang 


